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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGHỊ ĐỊNH 
KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ 
TRONG NÔNG NGHIỆP

Chương I 

QUI ĐỊNH CHUNG


Chương này sẽ quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về nội dung, tiêu chí và cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển cơ giới hóa trong từng khâu và đồng bộ theo chuỗi liên kết từ sản xuất cây, con giống đến nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch; đến sơ chế, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và phụ phẩm nông nghiệp (gọi tắt là chế biến nông sản). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, cá nhân sử dụng, vận hành; đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; cung cấp dịch vụ cơ giới hóa; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông nghiệp phục vụ cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện Nghị định này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nông nghiệp bao gồm các ngành: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp. Nông sản là sản phẩm của nông nghiệp. 
2. Máy, thiết bị nông nghiệp bao gồm: Các máy, thiết bị cơ khí - điện - điện tử - tự động hóa, dây chuyền chế biến nông sản bảo đảm các quy định của pháp luật về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

3. Cơ giới hóa nông nghiệp là quá trình áp dụng máy, thiết bị, các nông cụ kèm theo để thực hiện các công việc trong quá trình sản xuất nông nghiệp (trước, trong và sau thu hoạch) thay thế lao động thủ công (sức người, động vật), tăng năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm. 
4. Cơ giới hóa đồng bộ là việc áp dụng đồng bộ (i) các loại máy, thiết bị, công nghệ trong các khâu sản xuất nông nghiệp (ii) các điều kiện thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp như: quy hoạch, cải tạo kết cấu hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực; tổ chức sản xuất; an toàn vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm. 
5. Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết bao gồm từ sản xuất cây, con giống đến nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch hoặc từ sơ chế, bảo quản đến chế biến nông sản hoặc từ sản xuất cây, con giống, nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch đến sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản.
6. Trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp vùng là đơn vị đầu mối thực hiện hoặc điều phối các cá nhân, tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, dự án phát triển) thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. 

Chương II
NỘI DUNG CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ TRONG NÔNG NGHIỆP
Chương này sẽ quy định các nội dung mang tính toàn diện, căn bản của quá trình cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. 
Điều 4. Tiêu chí đánh giá năng lực cơ giới hóa đồng bộ
1. Năng lực cơ giới hóa đồng bộ được đánh giá bằng hệ thống thang điểm, được phân thành 4 mức: Tốt (81 – 100 điểm), Khá (61 – 80 điểm), Trung bình (40 – 60 điểm) và Yếu (dưới 40 điểm) trên cơ sở các nhóm chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Nhóm máy móc và công nghệ, gồm các tiêu chí đánh giá: mức tăng công suất sử dụng; mức độ tiên tiến, hiện đại của các máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp, các dây chuyền công nghệ chế biến nông sản; tính đồng bộ trong sản xuất và chế biến; năng lực khai thác hiệu quả máy, thiết bị; mức độ đầu tư đổi mới công nghệ.  
b) Nhóm về chất lượng nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực, gồm các tiêu chí đánh giá: Số lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ, chứng nhận theo từng cấp trình độ; kế hoạch và nguồn kinh phí cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

c) Nhóm về tổ chức và liên kết sản xuất theo chuỗi liên kết, gồm các tiêu chí đánh giá: Các hình thức kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp; các liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân, hợp tác xã trong tổ chức sản xuất nguyên liệu đảm bảo truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.
d) Nhóm về hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ cơ giới hóa đồng bộ, gồm các tiêu chí đánh giá: Cải tạo đồng ruộng phù hợp với quy mô sản xuất lớn, ứng dụng cơ giới hiệu quả; kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng và đường nội đồng; chuồng trại; nuôi trồng thủy sản; hiện đại hóa nhà xưởng và các điều kiện đáp ứng yêu cầu của chế biến công nghiệp.
e) Nhóm về phát triển bền vững, gồm các tiêu chí đánh giá: Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất; đảm bảo vệ sinh thực phẩm trong chế biến; kiểm soát xả thải và bảo vệ môi trường.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn đánh giá và phương pháp xác định cụ thể (tính điểm) cho từng lĩnh vực cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản.
Điều 5. Đầu tư máy, thiết bị, công nghệ tiên tiến đáp ứng với yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại

1. Khuyến khích đầu tư cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp gắn với các tổ chức kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất, phát triển chuỗi sản xuất nông sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của sản xuất nông nghiệp.

2. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ và dây chuyền thiết bị hiện đại, nâng cao tỷ trọng chế biến sâu các loại nông sản hàng hóa.

3. Cá nhân đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp một cách hợp lý nhằm cải thiện điều kiện lao động, thay đổi tập quán canh tác, nâng cao năng suất lao động.
Điều 6. Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa đồng bộ

1. Đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật chuyên ngành cơ khí nông nghiệp ở cả 3 cấp: đại học, trung cấp nghề, sơ cấp nghề đáp ứng yêu cầu phát triển ngành cơ khí chế tạo máy nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ và nhu cầu đẩy mạnh cơ giới hóa ở từng vùng, từng địa phương. Có chính sách đào tạo hợp lý để thu hút lao động trẻ, có trình độ tham gia vào lĩnh vực này.  
2. Tổ chức đào tạo, tập huấn ngắn hạn cung cấp kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề cho lao động nông thôn sử dụng, vận hành máy nông nghiệp, đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 10 của Nghị định này.  
3. Khuyến khích các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo nguồn nhân lực về cơ khí nông nghiệp và chế biến nông sản.
Điều 7. Xây dựng kết cấu hạ tầng sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa đồng bộ
1. Xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng sản xuất nông nghiệp: kiên cố hóa hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng; hệ thống đường di chuyển máy móc phù hợp với quy trình canh tác cơ giới hóa, tự động hóa; chuồng trại; nuôi trồng thủy sản. 
2. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hình thành chuỗi cung ứng, dịch vụ bảo hành, sửa chữa máy và thiết bị nông nghiệp.

3. Xây dựng hệ thống nhà xưởng chế biến nông sản đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm. 
4. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quy hoạch, cải tạo đồng ruộng phù hợp với quy mô sản xuất lớn, chuyên canh.

Điều 8. Dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ, chuỗi sản xuất  trong nông nghiệp

1. Dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp gồm: máy, thiết bị, công nghệ và  kết cấu hạ tầng sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

2. Dự án đầu tư cơ giới hóa theo chuỗi sản xuất trong nông nghiệp từ sản xuất cây, con giống đến nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch hoặc từ sơ chế, bảo quản đến chế biến nông sản hoặc từ cây, con giống đến nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch đến sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản.
Điều 9. Trung tâm cơ giới hóa vùng

1. Xúc tiến xây dựng thí điểm các Trung tâm cơ giới hóa vùng phù hợp các liên kết vùng; đánh giá tác động và nhân rộng mô hình. (Quyết định 593/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm).
2. Trung tâm cơ giới hóa vùng có các nhiệm vụ sau:

a) Tư vấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; 
b) Cung ứng các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp; tư vấn hình thành mạng lưới sửa chữa, bảo hành và cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế;
c) Xây dựng mô hình trình diễn, đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ năng nghề cho nông dân.
3. Trung tâm cơ giới hóa vùng được nhà nước ưu tiên hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển cơ giới hóa đồng bộ thông qua các hình thức khác nhau như giao nhiệm vụ, đấu thầu nhiệm vụ, hợp tác công tư hoặc các hình thức xã hội hóa khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Qui định về kỹ năng vận hành, sử dụng máy, thiết bị, công nghệ và an toàn, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm 
1. Điều kiện đối với người vận hành, sử dụng máy, thiết bị nông nghiệp, chế biến nông sản:  
a) Được tập huấn, đào tạo về kỹ năng sử dụng, vận hành máy, thiết bị; được cấp chứng nhận, chứng chỉ đào tạo nghề theo quy định hiện hành; 
b) Được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm.

2. Điều kiện đối với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu, đào tạo: 

a) Đáp ứng quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

b) Đáp ứng điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 11. Kiểm định, giám định máy, thiết bị nông nghiệp, chế biến nông  sản
1. Chủng loại máy, thiết bị nông nghiệp, chế biến nông sản được quy định cụ thể tại Phụ lục I của Nghị định này và được giám định kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành. 

2. Về tổ chức giám định máy, thiết bị nông nghiệp:
a) Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
b) Được cơ quan có thẩm quyền chỉ định tổ chức giám định máy, thiết bị nông nghiệp theo quy định hiện hành.

Điều 12. Đánh giá kết quả thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp
1. Chỉ tiêu về cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp:
a) Mức độ gia tăng về số lượng, công suất máy, thiết bị chủ yếu phục vụ nông nghiệp; mức tăng động lực hàng năm (HP/ha canh tác);
b) Tỷ lệ diện tích gieo trồng hoặc khối lượng sản phẩm của các khâu trong sản xuất nông nghiệp được làm bằng máy với tổng diện tích gieo trồng hoặc khối lượng sản phẩm nông nghiệp trong vụ hoặc năm; 
c) Đánh giá mức độ đồng bộ của các khâu trong quy trình sản xuất, canh tác theo các tiêu chí quy định tại Điều 4 của Nghị định này.
2. Chỉ tiêu về chế biến nông sản:
a) Mức tăng đầu tư các dây chuyền công nghệ chế biến hiện đại;
b) Tỷ lệ tăng trưởng giá trị gia tăng trong chế biến nông sản hàng hóa, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng năm;
c) Tỷ lệ các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 của Nghị định này.
3. Nội dung và phương pháp đánh giá:
4. Trách nhiệm thực hiện đánh giá kết quả cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp:
a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
b) Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Chương III
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
Chương này sẽ quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ cơ giới hóa  nông nghiệp; các dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ; trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp vùng; các dự án đầu tư chế biến nông sản .

Điều 13. Cơ chế, chính sách hỗ trợ

1. Đối với các dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ; chuỗi sản xuất; trung tâm cơ giới hóa vùng đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này được:
a) Ngân sách hỗ trợ vay vốn tối đa 100% và hỗ trợ 100% lãi suất trong 3 năm để thực hiện các dự án phục vụ cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp;
b) Sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp vay vốn tín dụng ở các tổ chức tín dụng thương mại; 
c) Giảm 50% tiền thuê đất trong 10 năm để xây dựng hạ tầng phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp;
d) Ngân sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật đối với người vận hành, sử dụng máy, thiết bị nông nghiệp, chế biến nông sản;
đ) Trường hợp tổ chức, cá nhân đầu tư tiền đền bù, giải phóng mặt bằng  xây dựng hạ tầng cơ giới hóa nông nghiệp được tổ chức có thẩm quyền xác nhận được Chính phủ bảo lãnh vốn vay đúng bằng giá trị mà tổ chức, cá nhân đã bỏ ra để đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng cơ giới hóa nông nghiệp ở các tổ chức tín dụng thương mại hoặc các quỹ hỗ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã;
e) Ngoài ra, chủ đầu tư các dự án đầu tư cơ giới hóa đồng bộ, trung tâm cơ giới hóa vùng còn được hưởng các chính sách về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 
2. Cá nhân đầu tư, mua, trang bị các chủng loại máy, thiết bị  nông nghiệp quy định tại Phụ lục I của Nghị định này, đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này được vay vốn tối đa 100% và hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay thương mại trong 2 năm.
3. Đối với các dự án chế biến nông sản: Ngân sách hỗ trợ vay vốn tối đa 100%, hỗ trợ 50% lãi suất trong 2 năm đối với việc vay tiền đầu tư, mua, trang bị các chủng loại máy móc, thiết bị, dây chuyền chế biến nông sản quy định tại Phụ lục I của Nghị định này.
Điều 14. Hồ sơ và trình tự thủ tục hỗ trợ

1. Đối với các dự án cơ giới hóa đồng bộ, chuỗi sản xuất; trung tâm cơ giới hóa vùng quy định tại khoản 1 Điều 13 của Nghị định này: 
        
a) Hồ sơ: Đơn đề nghị hỗ trợ đầu tư; dự án đầu tư; hồ sơ năng lực của chủ đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
b) Trình tự thủ tục: Đối với phương án hỗ trợ vay vốn và lãi suất được ngân hàng thương mại thẩm định và cho vay theo quy định.
2. Đối với hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 13 Nghị định này:

a) Hồ sơ: Đơn đề nghị hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp; hợp đồng giữa bên bán và bên mua;

b) Trình tự thủ tục: Được các ngân hàng thương mại thẩm định và cho vay theo quy định. Sau khi thực hiện xong thủ tục đầu tư mua máy, thiết bị nông nghiệp chủ đầu tư mua máy có trách nhiệm bổ sung thanh lý hợp đồng, hoá đơn giá trị gia tăng.

3. Đối với các dự án chế biến nông sản quy định tại các khoản 3 Điều 13 của Nghị định này: 
        
a) Hồ sơ: Đơn đề nghị hỗ trợ đầu tư; dự án đầu tư; hồ sơ năng lực của chủ đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
b) Trình tự thủ tục: Đối với phương án hỗ trợ vay vốn và lãi suất được ngân hàng thương mại thẩm định và cho vay theo quy định.
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chương này sẽ quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội ngành hàng, nhà sản xuất.
Điều 15. Trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương


1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì thực hiện những nhiệm vụ được giao tại Nghị định này;
b) Tham mưu xây dựng chương trình hỗ trợ đầu tư công cho cơ giới hóa đồng bộ;
c) Tham mưu, thẩm định các dự án trung tâm cơ giới hóa  vùng;

d) Chỉ định tổ chức giám định máy, thiết bị nông nghiệp, chế biến nông sản  theo quy định hiện hành;

đ) Tổng hợp, kiểm tra, thanh tra và báo cáo kết quả quá trình triển khai thực hiện Nghị định này.
2. Các Bộ, Ngành:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí vốn cho chương trình hỗ trợ đầu tư công cơ giới hóa đồng bộ. Cân đối, bố trí vốn chi đầu tư phát triển hàng năm của ngân sách Nhà nước để thực hiện chính sách quy định tại Nghị định này;

b) Bộ Tài chính: Hướng dẫn, bố trí gói hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này;

c) Bộ Công Thương: Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục sản phẩm máy, thiết bị nông nghiệp trong nước chế tạo, nhập khẩu; sản phẩm công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tổ chức xây dựng mạng lưới các cơ sở sửa chữa, bảo hành máy, thiết bị nông nghiệp và cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế;
d) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay, hỗ trợ lãi suất tiền vay theo quy định tại Nghị định này; 
đ) Bộ Lao động thương binh và Xã hội: Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong sử dụng máy, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản.

Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Tổ chức triển khai các chính sách quy định tại Nghị định này tại địa phương. 

2. Phê duyệt dự án trung tâm cơ giới hóa vùng trên địa bàn.
3. Trình HĐND cấp tỉnh phê duyệt các chính sách khuyến khích hỗ trợ cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp và chế biến nông sản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Hàng năm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình hình thực hiện Nghị định để tổng hợp báo cáo Chính phủ.
Điều 17. Trách nhiệm của các hội, hiệp hội ngành hàng

1. Thông tin, tuyên truyền, tư vấn các thành viên về chính sách hỗ trợ của Nghị định.

2. Phối hợp với các bộ, ngành tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả  chính sách hỗ trợ cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp về cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông sản.

Điều 18. Trách nhiệm của các nhà sản xuất, cung ứng máy móc, thiết bị nông nghiệp

1. Đảm bảo cung ứng máy móc thiết bị nông nghiệp đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1, Điều 11 của Nghị định này.

2. Xây dựng hoặc liên kết xây dựng và phát triển các trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp vùng; hệ thống bảo hành, sửa chữa và cung ứng phụ tùng máy nông nghiệp tại các vùng trong cả nước theo hướng xã hội hóa.

3. Phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, các tổ chức khuyến nông để huấn luyện nông dân trong vận hành và sửa chữa máy nông nghiệp, chế biến nông sản.

Điều 19. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày……tháng….năm…….

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2). XH
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           Nguyễn Xuân Phúc


Phụ lục I

CHỦNG LOẠI MÁY, THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN
(ban hành kèm theo Nghị định số: …../NĐ-CP ngày….tháng …..năm…. )

I. CƠ GIỚI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG TRỒNG TRỌT

1. Các loại máy kéo, máy động lực, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động làm đất (cày, bừa, rạch hàng; san phẳng đồng ruộng).  
2. Các loại máy kéo, máy động lực, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động gieo, sạ, cấy, trồng cây.  
3. Các loại máy kéo, máy động lực, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động   chăm sóc (vun, xới đất, làm cỏ, phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống sâu bệnh cho cây trồng, khích thích sinh trưởng). 

4. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động   tưới, tiêu. 

5. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động  thu hoạch; thu gom, cuộn rơm rạ, sản phẩm.
 6. Các loại máy, thiết bị, công nghệ c thực hiện các hoạt động chuyên chở máy, thiết bị nông nghiệp; bốc xếp sản phẩm. 

8. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động  canh tác (hệ thống máy, thiết bị, nhà kính, nhà lưới; hệ thống canh tác nhiều tầng); xử lý phế phụ phẩm trồng trọt.

II. CƠ GIỚI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI

1. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi, con giống, chuồng trại, thu hoạch sản phẩm.
3. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động  vệ sinh, xử lý chất thải chăn nuôi; phế phụ phẩm chăn nuôi.
III. CƠ GIỚI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN

1. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động  sản xuất con giống, thức ăn. 

2. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động nuôi trồng, thu hoạch sản phẩm. 
3. Các loại máy, thiết bị, công nghệ xác thực hiện các hoạt động xử lý phế, phụ phẩm thủy sản.
IV. CƠ GIỚI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG LÂM NGHIỆP

1. Các loại máy kéo, máy động lực, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động  canh tác làm đất, giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch.

2. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động , phòng cháy, chữa cháy; xử lý phế phụ phẩm lâm nghiệp.

V. CƠ GIỚI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG NGHỀ MUỐI

1. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động  sản xuất muối từ cung cấp nước biển đến thu hoạch, vận chuyển, làm sạch, bảo quản.

2. Các loại máy, thiết bị, công nghệ xử lý phế phụ phẩm muối.
VI. CHỦNG LOẠI MÁY, THIẾT BỊ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

1. Dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ; máy, thiết bị sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản.
2. Dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ; máy, thiết bị từ sản xuất con giống, thức ăn chăn nuôi; trang trại, giết mổ, chế biến, bảo quản trong chăn nuôi;

3. Dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ; máy, thiết bị chế biến, bảo quản trong thủy sản.
4. Dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ; máy, thiết bị chế biến, bảo quản gỗ.
5. Dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ; máy, thiết bị chế biến muối.
6. Kho, silo (bao gồm cả máy móc, thiết bị) tạm trữ, bảo quản sản phẩm nông nghiệp.
DỰ THẢO 








